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	ĐỀ ĐỀ XUẤT



	ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT
MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2021 - 2022
(Thời gian làm bài: 120 phút)


Bài 1 (2 điểm).



Cho biểuthức: vàvới
a) 
Tính giá trị biểu thức A khi 
b) Rút gọn biểu thức B
c) Đặt P=B:A. Tìm giá trị của x để P nhận giá trị nguyên.
Bài 2(2,5điểm).
a) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một xí nghiệp sản xuất nước mắm dự định thu mua 120 tấn cá trong một thời gian nhất định, nhờ đổi mới phương pháp thu mua xí nghiệp đã mua vượt mức 6 tấn mỗi tuần. Vì vậy xí nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 tuần và vượt mức 10 tấn cá. Tính số cá mà xí nghiệp phải thu mua mỗi tuần theo kế hoạch.
	b) Để làm môt mô hình cái bút chì trang trí, người ta dùng một khối gỗ hình trụ và một khối gỗ hình nón có cùng đường kính đáy chồng khít lên nhau. Khối gỗ hình trụ có đường kính đáy là 20cm, chiều cao là 30cm. Khối gỗ hình nón có chiều cao là 15cm. Tính thể tích gỗ cần dùng để làm mô hình này.





Bài 3. (2 điểm)
1) 
Giải hệ phương trình 
2) Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 4x + m2- 4m
a) Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
b) 
Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B nằm ở hai phía của trục tung sao chovới  M là giao điểm của (d) với trục tung.
Bài 4(3 điểm).Cho đườngtròn (O), dây CD cố định. Gọi B là điểm chính giữa cung nhỏ CD, kẻ đường kính AB cắt CD tại I. Lấy điểm H bất kỳ trên cung lớn CD, HB cắt CD tại E. Đường thẳng AH cắt đường thẳng CD tại P.
a) Chứng minh: Tứ giác PHIB nội tiếp.
b) Chứng minh: AH.AP = AI.AB 
c) Gọi K là giao điểm của đường thẳng AE và BP. Kẻ KMAB cắt AB tại M, cắt đường tròn (O) tại N . Chứng minh N, I, H thẳng hàng.

Bài 5: (0,5 điểm). Cho x, y là hai số dương thay đổi luôn thỏa mãn điều kiện xy= 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 




	TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO 10


	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài1
	
	

	a
	
Ta có: 
VậyA=-6
	0,5

	b
	
	

	
	












Vậyvới x>0, x≠9
	
0,25



0,25


0,25


0,25

	c
	Đặt P = B : A. Tìm giá trị của x để P nhận giá trị nguyên.
	

	
	



Ta có:




Từ (1) và (2) ta có:  -3 < P < 0
Mà P € Z  P€ {-2; - 1}
TH1

   
TH2:



Vậy
	



0,25



0,25













	Bài2
	
	

	a) 
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
	

	
	Gọi số cá phải thu mua mỗi tuần theo kế hoạch là x (tấn) ( đk: x > 0)
	0,25

	
	
Thời gian xí nghiệp thu mua theo kế hoach là:  (tuần)
	0,25

	
	Số cá thực tế đã mua được là: 120 + 10 = 130 (tấn)
	

	
	Số cá mua mỗi tuần thực tế là: x+ 6 (tấn)
	0,25

	
	
Thời gian xí nghiệp thu mua theo thực tế là:  (tuần)
	0,25

	
	
Vì xí nghiệp hoàn thành công việc sớm hơn một tuần so với kế hoach nên ta có pt: 
	0,5

	
	Biến đổi đưa về phương trình: x2 +16x  – 720 = 0
	0,25

	
	
Giải phương trình được:  (loại)
Vậy số cá phải thu mua trong 1 tuần theo kế hoach là 20 tấn
	0,25

	b) 
	Bán kính đáy của hình trụ và hình nón là: R = 20: 2 = 10 (cm)



Thể tích gỗ cần dùng là: 
	


0,25

0,25

	Bài3
	
	

	1
	
Giải  hệ phương trình: 
	

	
	

Điều kiện; y 

Đặt 
	0,25

	
	
Từ đó có :   (t/m)
	0,5

	
	
Thay lại …….

Kết luận x =11;  y =  (t/m)
	0,25

	2
	Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 4x + m2 - 4m
	

	2a)
	Xét phương trình hoành độ giao điểm (P) và (d):



+ Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt↔ PT có hai nghiệm phân biệt 
a = 1 khác 0 với mọi m

Tính


	







0,25

0,25

	b) 
	Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm ở hai phía của trục tung

↔ PT có hai nghiệm trái dấu ac < 0 
	
0,25

	
	Gọi M là giao điểm của (d) với trụcOy

Có

Vì pt có hai nghiệm phân biệt trái dấu nên giả sử
· 
Ta có: (1)
Áp dụng hệ thức Viet 



Từ (1), (2) tìm được
Thay vào (3) ta có: 


Vậy m= 8 hoặc m = - 4

	















0,25

	Bài4
	
	

	
	
[image: ]

Vẽ hình đúng
	0,25

	a
	C/m :Tứ giác PHIB nội tiếp.
	

	
	
C/m góc PHB = 900(vì góc AHB = 900)
	0,25

	
	C/m    góc PIB = 900 (Quan hệ giữa đường kính, cung và dây)
	0,25

	
	· GócPHB = gócPIB (= 900)
Mà hai hai đỉnh H và I kề nhau cùng nhìn PB
· Tứ giác PHIB nội tiếp (DHNB)
	0,25

	b
	C/m: AH.AP = AI.AB
	

	
	
Tứ giác PHIB nội tiếp GócAHI = góc IBP (cùng bù với góc PHI)
	0,25

	
	Xét AHI và ABP có:
Góc PAB chung
GócAHI = gócABP (cmt)
	0,25

	
	AHI đồng dạng ABP (g.g)
	0,25

	
	
( tỉ số đồng dạng) AH.AP = AI.AB(đpcm)
	0,25

	c
	Gọi K là giao điểm của đường thẳng AE và BP. Kẻ KMAB cắt AB tại M, cắt đường tròn (O) tại N . Chứng minh N, I, H thẳnghàng.
	

	
	Ta có BH  AP (cmt)
         AB  CD 
Xét ABP có: BH, PI là 2 đường cao cắt nhau tại E 
 E là trực tâm của ABP

AKBP 
	0,25

	
	Góc AKB = 900 mà AB là đường kính của đường tròn (O) 
 K  (O)
	0,25

	
	Ta có: Tg IEKB nội tiếp góc KIE = góc KBE (2 góc nt cùng chắn cung EK)
Tg PHIB nội tiếp góc HIP = góc EBK (2 góc nt cùng chắn cung HP)
góc KIE = góc HIP
C/m gócKIM =gócNIM
	

0,25


	
	· Góc HIE + góc NIM = góc KIE + góc KIB = 900
· Góc HIN = 1800
· H, I, N thẳng hàng
	0,25

	Bài5
	
Cho x, y là hai số dương thay đổi luôn thỏa mãn điều kiện xy= 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
	

	
	
Từ

Tươngtự: 

Dấu “=” xảy ra
Vậy Max A = 1 ↔ x = y = 1

	


0,25





0,25

	
	
	


 Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 

image3.wmf
0;9

xx

>¹


oleObject48.bin

image48.wmf
AHAI

ABAP

=


oleObject49.bin

image49.wmf
Þ


oleObject50.bin

oleObject51.bin

image50.wmf
(

)

2

2422

422

1

02x

2x2

xx

xyxyy

xyy

-³Þ+³Þ£=

+


oleObject52.bin

image51.wmf
244224

1

1

2

yxy

xyxyxy

£Þ+£

+++


oleObject53.bin

oleObject3.bin

image52.wmf
2

2

1

1

xy

yxxy

xy

ì

=

ï

=Û==

í

ï

=

î


oleObject54.bin

image4.wmf
1

9

x

=


oleObject4.bin

image5.wmf
ì

--=

ï

-

ï

í

ï

-+=

ï

-

î

2

25

1

328

1

y

x

y

y

x

y


oleObject5.bin

image6.wmf
1

2

MOAMOB

SS

DD

=


oleObject6.bin

image7.wmf
4224

xy

A

xyxy

=+

++


oleObject7.bin

image8.wmf
111111483

1:31:3.:

999393392

A

æöæö

--

æöæö

=+-=+-==

ç÷ç÷

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø

èøèø


oleObject8.bin

image9.wmf
239

9

33

xxx

B

x

xx

+

=--

-

+-


oleObject9.bin

image10.wmf
2.(3)(3)39

(3)(3)(3)(3)(3)(3)

xxxxx

B

xxxxxx

-++

=+-

-+-+-+


oleObject10.bin

image11.wmf
26339

(3)(3)

xxxxx

B

xx

-++--

=

-+


oleObject11.bin

image12.wmf
39

(3)(3)

x

B

xx

--

=

-+


oleObject12.bin

image13.wmf
3(3)

(3)(3)

x

B

xx

-+

=

-+


oleObject13.bin

image14.wmf
3

3

B

x

-

=

-


oleObject14.bin

image15.wmf
3

3

B

x

-

=

-


oleObject15.bin

image16.wmf
31

::

33

x

PBA

xxx

-+

==

--


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

313

33333

3

1111

-++

---+

====-+

++++

x

xx

xxxx


oleObject17.bin

image18.wmf
3

1

30

3

0(1)

1

0(xd)010

-

=

+

-<

ü

-

ï

Þ=<

ý

+

>Þ>Þ+>

ï

þ

x

P

x

x

P

x

xdkxx


oleObject18.bin

image19.wmf
3

3

1

0(dxd)010

1

0

1

3

0

1

3

33

1

3(2)

=-+

+

>Û>Û+>

Û>

+

Û>

+

Û-+>-

+

Û>-

P

x

Coxkxx

x

x

x

P


oleObject19.bin

image20.wmf
3

22

1

-

=-Û=-

+

x

P

x


oleObject20.bin

image21.wmf
3

11

1

-

=-Û=-

+

x

P

x


oleObject21.bin

image22.wmf
1

;4

4

x

ìü

Î

íý

îþ


oleObject22.bin

image23.wmf
120

x


oleObject23.bin

image24.wmf
130

6

x

+


oleObject24.bin

image25.wmf
120130

1

6

xx

-=

+


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

12

20/;36

xtmx

==-


oleObject26.bin

image27.wmf
223

.

223

.

.10.303000()

11

.'.10.15500()

33

htru

hnon

VRhcm

VRhcm

ppp

ppp

===

===


oleObject27.bin

image1.wmf
1

3

x

A

xx

+

=

-


image28.wmf
3

30005003500()

cm

ppp

+=


oleObject28.bin

oleObject29.bin

image29.wmf
³

2

x


oleObject30.bin

image30.wmf
¹

1


oleObject31.bin

image31.wmf
-=³=

-

2(0);.

1

y

xaab

y


oleObject32.bin

image32.wmf
-==

ìì

Û

íí

+==-

îî

253

381

aba

abb


oleObject1.bin

oleObject33.bin

image33.wmf
ì

=

-=

ì

ïï

Û

íí

=

=-

ïï

î

-

î

11

23

(d)

1

1

2

1

x

x

tmk

y

y

y


oleObject34.bin

image34.wmf
1

2


oleObject35.bin

image35.wmf
22

22

4x4

4x -  4= 0

xmm

xmm

=+-

Û-+


oleObject36.bin

image36.wmf
0

'0

¹

ì

Û

í

D>

î

a


oleObject37.bin

image37.wmf
(

)

(

)

22

22

'21(4)442

D=---+=+-=-

mmmmm


image2.wmf
239

9

33

xxx

B

x

xx

+

=+-

-

+-


oleObject38.bin

image38.wmf
(

)

2

'0'202

mm

ÛD>ÛD=->Û¹


oleObject39.bin

image39.wmf
2

4

40

0

m

mm

m

>

é

-+<Û

ê

<

ë


oleObject40.bin

image40.wmf
12

1

2

2

MOAMOB

SSxx

DD

=®=


oleObject41.bin

image41.wmf
12

0

xx

<<


oleObject42.bin

image42.wmf
1212

220

xxxx

-=Û+=


oleObject2.bin

oleObject43.bin

image43.wmf
12

2

12

4(2)

.4(3)

xx

xxmm

+=

ì

ï

í

=-+

ï

î


oleObject44.bin

image44.wmf
12

4;8

xx

=-=


oleObject45.bin

image45.wmf
2

2

44.8

4320

8()

4()

mm

mm

mTM

mTM

-+=-

Û--=

=

é

Û

ê

=-

ë


oleObject46.bin

image46.emf
N

M

K

I

E

P

B

A

O

C

D

H


image47.wmf

oleObject47.bin

